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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 Thanh Hoá, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị 

Thuộc các dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 
 

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hoá. 

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ 

chuyên gia xét thầu các dự án ĐTXD năm 2026 và kiến nghị hủy kết quả đấu thầu gói 

thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 

110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” và các tài liệu liên quan kèm theo;  

Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá E-HSDT của gói thầu được tổng hợp theo các 

nội dung sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Căn cứ pháp lý 

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ 

pháp lý sau đây: 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 

57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài Chính quy định 

chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình 

hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 

2. Khái quát về dự án, gói thầu 

a) Khái quát nội dung chính của dự án và gói thầu: 

- Tên dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị 

- Giá dự toán gói thầu: 9.034.233.554 đ (đã bao gồm thuế GTGT và chi phí dự 

phòng 5%)  

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng 

- Phương thức thực hiện: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 110 ngày. 

- Phạm vi công việc của gói thầu: Tại Mẫu số 1B, E-HSMT ban hành theo Quyết 

định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026. 

b) Các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu: 

Việc lựa chọn nhà thầu được dựa trên các văn bản pháp lý sau: 

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 2 năm 2026Số: 184/ĐT Thanh Hóa, ngày 26 tháng 2 năm 2026Số: 184/ĐT



2 
 

 

 

Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV, ngày 01/06/2025 của 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban 

hành theo Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Quy định tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 30/04/2025 của HĐTV 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

ban hành theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam; 

Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền 

Bắc ban hành theo Quyết định số 194/QĐ - HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc; 

Quyết định số 2391/QĐ-EVNNPC ngày 28/10/2025 của Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty 

Điện lực Thanh Hóa để thực hiện các dự án lắp đặt tụ bù tại TBA 110kV năm 2026; 

Quyết định số 703/QĐ-PCTH ngày 26/03/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực 

Thanh Hóa “Về việc thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 

2024, năm 2025 và năm 2026” và Quyết định số 4191/QĐ-PCTH ngày 03/9/2025 “Về 

việc thay đổi thành viên Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 

2025 và năm 2026”; 

Quyết định số 6368/QĐ-PCTH ngày 23/12/2025 của Công ty Điện lực Thanh Hóa 

về việc Phê duyệt KHLCNT Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” Dự án: Lắp 

đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

Quyết định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu 

(E-HSMT) Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” dự án: Lắp đặt tụ bù 110kV tại 

TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ xét thầu – Công ty 

Điện lực Thanh Hóa. 

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu 

a) Tổ chức đấu thầu:  

Tổ chuyên gia xét thầu của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập theo Quyết 

định số 1781/QĐ-PCTH ngày 03/06/2025 “Về việc thành lập lại Tổ chuyên gia xét thầu 

các dự án ĐTXD năm 2026”, đánh giá E-HSDT tập trung tại Văn phòng Công ty từ ngày 

21/01/2026 đến ngày 24/02/2026. 

Tổ chức đấu thầu: Đúng quy định 

- Thông tin đăng tải trên hệ thống đấu thầu điện tử: http://muasamcong.mpi.gov.vn 

tại số thông báo: IB2600014052 - 00 thời điểm đăng tải 12/01/2026; Phát hành trên báo 

đấu thầu số 09 ngày 14/01/2026 

+ Danh sách nhà thầu mua HSMT: miễn phí qua mạng 

+  Danh sách nhà thầu nộp HSDT đến thời điểm đóng thầu: 04 nhà thầu (Liên danh 

SĐ11 - TBA 110kV Bá Thước; Công ty cổ phần cơ điện HAECO; Liên danh Công ty cổ 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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phần đầu tư xây dựng Trường Cửu và Công ty cổ phần phát triển năng lượng TMT; Công 

ty cổ phần thiết bị điện và máy biến thế Đông Anh).  

- E-HSDT được mở công khai tại văn phòng Công ty Điện lực Thanh Hoá hoàn 

thành lúc 08:17’ ngày 21/01/2026; 

-  Ngày trình kết quả đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu: 24/01/2026. 

b)  Đánh giá HSDT: Đúng hồ sơ, đúng quy định. 

c)  Đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu: Không 

4. Tổ chức thẩm định 

a) Tổ thẩm định: 

Là Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Thanh Hóa được thành lập theo quyết định 

số 703/QĐ-PCTH ngày 26/03/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa “Về việc 

thành lập Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 

2026” và Quyết định số 4191/QĐ-PCTH ngày 03/9/2025 “Về việc thay đổi thành viên Tổ 

thẩm định các dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026” để 

thẩm định kết đánh giá E-HSDT, gói thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự 

án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”. 

b) Thành phần tổ thẩm định: 

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành 

viên trong tổ thẩm định tại Bảng số 1 

Bảng số 1 

STT Họ và tên Chức vụ, vị trí trong tổ 

thẩm định 

Phân công công việc của các 

thành viên 

1 Lê Xuân Mạnh Tổ Trưởng Kiểm tra, soát xét toàn bộ hồ 

sơ, tổng hợp ý kiến kết luận  

2 Lê Quang Hiếu  Tổ Phó Đánh giá về năng lực, kinh 

nghiệm 

3 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Đánh giá năng lực tài chính 

4 Nguyễn Thu Hiền  Thành viên Đánh giá tính hợp lệ của E-

HSDT 

5 Lê Thị Phương Lan Thành viên Đánh giá về năng lực, kinh 

nghiệm 

6 Trần Thanh Sơn Thành viên Đánh giá về kỹ thuật  

7 Lê Thu Hương Thành viên Đọc giá về tài chính 

8 Lê Tuấn Anh Thành viên Đánh giá về kỹ thuật 

c) Cách thức làm việc: 

Tổ thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung trong quá trình thẩm định. 

Trong quá trình thẩm định, nếu có ý kiến khác với đa số ý kiến các thành viên còn 

lại, Tổ sẽ thảo luận công khai về nội dung khác biệt để đi đến thống nhất. Trường hợp ý 

kiến đó không được thống nhất thì được bảo lưu đưa vào biên bản. 

Tổ trưởng thẩm định kết quả xét thầu đã tiến hành phân công các thành viên trong 

Tổ thẩm định hồ sơ từ 14h00’ ngày 24/01/2026 đến 14h30’ ngày 26/02/2026, tập hợp các 

ý kiến trong quá trình đọc hồ sơ. Vào 13h00’ ngày 26/02/2026, Tổ thẩm định họp và đi 

đến thống nhất trình kết quả. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 
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1. Căn cứ pháp lý 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý: 

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng 

hợp theo Bảng số 01 dưới đây: 

Bảng số 01 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả kiểm tra 

Có Không có 

 [1] [2] [3] 

1 - Quyết định phê duyệt dự án X  

2 - Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá E-HSDT X  

3 
Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự 

án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi. 
 X 

4 

- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, 

thông số kỹ thuật của hàng hóa: Cung cấp và lắp đặt vật tư 

thiết bị 

X  

5 - Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu X  

6 - Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu X  

7 - Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện X  

8 
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn 

bản về xử lý tình huống (nếu có):  
X  

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý: 

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, 

tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến và những lưu ý cần thiết như sau: 

 - Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu đã có đủ căn cứ pháp lý để xem xét hủy 

kết quả đấu thầu. 

-  Những lưu ý cần thiết: Không.  

2. Quá trình tổ chức thực hiện 

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo các nội dung dưới đây: 

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: 

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại 

Bảng số 02 dưới đây: 

Bảng số 02 

STT Nội dung kiểm tra Thời gian thực tế thực hiện 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 
Không 

tuân thủ 

 [1] [2] [3] [4] 

1 
Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

Ngày phê duyệt: 23/12/2025 

Ngày đăng tải: 26/12/2025 
X  

2 Thông báo mời thầu Ngày đăng tải: 12/01/2026 X  
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STT Nội dung kiểm tra Thời gian thực tế thực hiện 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ 
Không 

tuân thủ 

3 

Thời điểm phát hành hồ 

sơ mời thầu, thời gian 

chuẩn bị hồ sơ dự thầu 

18:41’ ngày 12/01/2026 đến 08:00’ 

ngày 21/01/2026 

(10 ngày) 

X  

4 Thời điểm đóng thầu 08:00’ ngày 21/01/2026 X  

5 
Thời điểm mở thầu hoàn 

thành 
08:17' ngày 21/01/2026 X  

6 
Thời gian đánh giá hồ sơ 

dự thầu 

+ Thời gian đánh giá: 21/01/2026 ÷ 

24/02/2026 

- Tổng số ngày đánh giá: 33 ngày  

X  

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: 

 Thực hiện đúng quy định;   

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: 

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại Bảng số 

03 dưới đây: 

Bảng số 03 

STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Tuân thủ Không tuân thủ 

 [1] [2] [3] 

1 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ 

thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 

  

1.1 Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu X   

1.2 Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm X  

1.3 Nội dung đánh giá về kỹ thuật X  

2 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài 

chính/hồ sơ đề xuất về tài chính 

  

2.1 Nội dung đánh giá về hồ sơ đề xuất về tài chính  X  

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá HSDT: 

- Kết quả đánh giá:  

+ Bảng xác định giá và xếp hạng nhà thầu tổng hợp tại bảng 04 dưới đây:  

Bảng số 04 
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Stt Nội dung 

Nhà thầu 

Liên danh 

SĐ11 - TBA 

110kV Bá 

Thước 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CƠ ĐIỆN 

HAECO 

Liên danh 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xây dựng 

Trường Cửu 

và Công ty cổ 

phần phát 

triển năng 

lượng TMT 

Công ty cổ 

phần thiết bị 

điện và máy 

biến thế Đông 

Anh 

1 
Kết quả đánh giá tính 

hợp lệ của E-HSDT 

Đạt 
Đạt 

Đạt Đạt 

2 
Kết quả đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm 

Đạt 
Đạt 

Đạt Đạt 

3 
Kết quả đánh giá về kỹ 

thuật 
Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 

 
Phương pháp giá thấp 

nhất 

Không xem xét Không xem xét Không xem xét Không xem xét 

4 

Giá dự thầu sau hiệu 

chỉnh sai lệch thừa (nếu 

có) trừ giá trị giảm giá 

(nếu có), tính ưu đãi 

(nếu có) 

- - - - 

5 Xếp hạng các E-HSDT*     

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tất cả các E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của 

HSMT Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư: Hủy đấu thầu theo Điểm a- Khoản 1- Điều 

17 Luật đấu thầu. 

- Nhận xét về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đã đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch 

và hiệu quả; 

- Nhận xét về nội dung hồ sơ mời thầu: Phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 

thầu tại thời điểm đăng tải; 

- Nội dung đánh giá HSDT: Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp 

luật khác có liên quan. 

- Ý kiến khác: Không 

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ 

CHUYÊN GIA 

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: 

Không 

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ 

chuyên gia: Không 

IV.  VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA 

THẨM ĐỊNH 

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định: 

Không. 
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2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm 

định: Không.  

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH: 

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 05 dưới đây: 

STT Nội dung kiểm tra 

Ý kiến thẩm định 

Thống 

nhất 

Không thống 

nhất 

 [1] [2] [3] 

1 Căn cứ pháp lý X  

2 Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu X  

3 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ 

thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật 
  

3.1 - Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu X  

3.2 - Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm X  

3.3 - Nội dung đánh giá về kỹ thuật X  

4 
Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài 

chính/hồ sơ đề xuất về tài chính 
  

3.4 - Nội dung đánh giá về tài chính X  

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét 

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến 

nhận xét về các nội dung như sau: 

- Về cơ sở pháp lý, việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác 

có liên quan: Tuân thủ 

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu do: tất cả các E-

HSDT không đáp ứng yêu cầu của HSMT Tổ chuyên gia kiến nghị Chủ đầu tư: Hủy đấu 

thầu theo Điểm a- Khoản 1- Điều 17 Luật đấu thầu. 

- Về sự đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: 

Đảm bảo 

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống 

nhất; 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại 

Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kết quả xét thầu kiến nghị lãnh đạo Công ty Điện 

lực Thanh Hóa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Cung cấp và lắp đặt vật tư 

thiết bị” thuộc dự án “Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” 

theo nội dung sau: 

- Cho hủy thầu gói thầu trên. 

- Giao Tổ chuyên gia xét thầu cho thực hiện đấu thầu lại gói thầu nêu trên 

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: các thành viên trong Tổ thẩm định các dự án 

đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024, năm 2025 và năm 2026.  
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Kính trình lãnh đạo Công ty xem xét quyết định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, ĐT (10b). 

CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thu Hương 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Sơn 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Phương Lan 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

TỔ TRƯỞNG TTĐ 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Mạnh 



9 
 

 

 

Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH KQLCNT 

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị 

 

1. Quyết định số 6368/QĐ-PCTH ngày 23/12/2025 của Công ty Điện lực Thanh 

Hóa về việc Phê duyệt KHLCNT Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” Dự án: 

Lắp đặt tụ bù 110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

2. Quyết định số 111/QĐ-PCTH ngày 10/01/2026 Về việc phê duyệt Hồ sơ mời 

thầu (E-HSMT) Gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị” dự án: Lắp đặt tụ bù 

110kV tại TBA 110kV Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; 

3. Dữ liệu E-HSDT của các nhà thầu tham dự thầu; 

4. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 204/TXT, ngày 24/02/2026 của Tổ xét thầu – Công 

ty Điện lực Thanh Hóa và các hồ sơ pháp lý liên quan. 

 

 

 
 


		TRAN THANH SON
	2026-02-26T14:51:18+0700
	HA NOI
	Ky so


		LE TUAN ANH
	2026-02-26T14:52:19+0700
	HA NOI
	Ky so


		LE THU HUONG
	2026-02-26T14:54:02+0700
	HA NOI
	Ky so


		LE QUANG HIEU
	2026-02-26T14:54:09+0700
	HA NOI
	Ky so


		LE THI PHUONG LAN
	2026-02-26T15:31:09+0700
	HA NOI
	Ky so


		NGUYEN THU HIEN
	2026-02-26T16:16:45+0700
	HA NOI
	Ky so


		NGUYEN ANH TUAN
	2026-02-27T08:05:24+0700
	HA NOI
	Ky so


		LE XUAN MANH
	2026-02-27T08:22:36+0700
	HA NOI
	Ky so




